
	Trường THPT Long Khánh

Tổ Vật Lí – KTCN 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Vật lí 12
Thời gian làm bài:  50 phút

	
	Mã đề: 102


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

Câu 1. Trong một mạch dao động:

A. Tụ điện C và cuộn cảm L mắc nối tiếp với nhau vì chịu cùng một dòng điện.

B. Tụ điện C và cuộn cảm L mắc song song với nhau vì chịu cùng một hiệu điện thế.  

C. Có thể coi tụ điện C và cuộn cảm L mắc nối tiếp hoặc song song với nhau được.   

D. Không thể coi tụ điện C và cuộn cảm L mắc nối tiếp hoặc song song với nhau được.

Câu 2. Một mạch dao động lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang có dao động điện từ tự do. Đại lượng T = 2π
[image: image1.wmf]LC

là
A. cảm ứng từ trong cuộn cảm.

B. tần số dao động điện từ tự do trong mạch
C. cường độ điện trường trong tụ điện.

D. chu kì dao động điện từ tự do trong mạch.

Câu 3.  Nếu điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động là q = Q0cos(ωt) thì cường độ dòng điện trong mạch sẽ là i = I0cos(ωt+φ) với:    

A. φ = 0 và I0 = Q0.ω;

B. φ = +(/2 và I0 = ωQ0;  

C. φ = -(/2 và I0 = ωQ0;               

D. φ = +(/2 và I0 = ω/Q0;

Câu 4.  Tìm phát biểu sai về điện từ trường.  

A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.    

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.
Câu 5.  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.   

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạhoặc giao thoa.

Câu 6. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng là …

A. tách sóng âm ra khỏi sóng cao tần. 

B. tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm.
C. đưa sóng cao tần ra loa.


D. đưa sóng siêu âm ra loa.

Câu 7.  Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.

B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

C. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.  

D. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau.

Câu 8.  Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng ?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.    

B. Hiện tượng quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong.       

D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 9.  Để hai sóng sáng kết hợp, có bước sóng ( tăng cường lẫn nhau khi giao thoa với nhau, thì hiệu đường đi của chúng đến một điểm trên  màn quan sát phải như thế nào? 

 A. bằng 0   

 B. bằng k( (với k = 0, ( 1,( 2,..)


 C. bằng (k - ½)( (với k = 0, (1,(2,…)        

 D. bằng (k( + ½)   (với k = 0,1,2,…)

Câu 10.  Quang phổ liên tục được phát ra bởi  

A. chất rắn;    

B. chất lỏng;  

C. chất khí;


D. chất rắn, chất lỏng và chất khí có áp suất lớn;

Câu 11.  Quang phổ vạch được phát ra khi nung nóng:  

A. Một chất rắn, lỏng hoặc khí (hay hơi).     

B. Một chất lỏng hoặc khí (hay hơi).

C. một chất khí, ở điều kiện tiêu chuẩn.       

D. Một chất khí ở áp suất thấp.

Câu 12.  Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng…

A. tăng cường độ chùm sáng.   

B. giao thoa ánh sáng.

C. tán sắn ánh sáng.
 

D. nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 13.  Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?  

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ   

B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.  

C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tân số của ánh sáng tím. 

D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 14. Tia tử ngoại KHÔNG có tác dụng nào sau đây?

A. Quang điện;


B. Kích thích sự phát quang;  

C. Chiếu sáng;  

D. Sinh lí;

Câu 15.  Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số …

A. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ          

B. lớn hơn tần số của tia gamma.

C. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.   

D. lớn hơn tần số của tia màu tím.

Câu 16.  Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là  

A. sóng vô tuyến , tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơn ghen 

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại 

C. ánh sảng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen 

D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến. 

Câu 17. Sóng điện từ có tần số 10 MHz nằm trong vùng dài sóng nào?


A. sóng trung.  
B. sóng dài.
C. sóng ngắn.  
D. sóng cực ngắn.

Câu 18. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là 
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Câu 19. Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh thu được


A. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau.


B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.


C. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.


D. một dải ánh sáng trắng.

Câu 20. Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?


A. Chất khí ở áp suất lớn.
B. Chất khí ở áp suất thấp.


C. Chất lỏng.

D. Chất rắn.

      Câu 21.    Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.


B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.


C. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.


D. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau.

Câu 22. Tia hồng ngoại


A. có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng tím 


  B. có cùng bản chất với tia gamma


C. không có tác dụng nhiệt



  D. không truyền được trong chân không

Câu 23. Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì 


A. tần số không đổi và vận tốc không đổi 
B. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi 

C. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi 
D. tần số không đổi và vận tốc thay đổi 

Câu 24. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Tia X có tác dụng nhiệt mạnh, được dùng để sưởi ấm. 


B. Tia X có tác dụng làm đen kính ảnh. 


C. Tia X có khả năng gây ra hiện tượng quang điện. 


D. Tia X có khả năng đâm xuyên. 

Câu 25. ): Ba ánh sáng đơn sắc: tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là vt, vv, vđ. Hệ thức đúng là:


A. vđ = vt = vv
B. vđ < vt < vv
C. vđ > vv > vt
D. vđ < vv < vt
Câu 26. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55µm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là


A. 1,2mm. 
B. 1,0mm. 
C. 1,3mm. 
D. 1,1mm.

 Câu 27. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 
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10 rad/s.

 Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện là 1 nC. Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 8 µA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng
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Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,14mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm có

A. vân sáng bậc 6
B. vân tối thứ 5
C. vân sáng bậc 5
D. vân tối thứ 6

Câu 1.  Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4H. Điện trở thuần của cuộn dây và các dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn dây là: 
[image: image11.wmf]6
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 (V), biểu thức của dòng điện trong mạch là
A. i = 4sin(2.106t)(A). 
B. i = 0,4cos(2.106t - ()(A).
C. i = 0,4sin(2.106t+
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Câu 2.   Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, để thu được sóng điện từ có bước sóng từ 40 m đến 1000 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị
A. từ 9 pF đến 5,63nF.

B. từ 90 pF đến 5,63 nF.
C. từ 9pF đến 56,3 nF.

D. từ 90 pF đến 56,3 nF.
Câu 3.   Chiếu môt chùm tia ánh sáng Mặt Trời vào bể đưng chất lỏng dưới góc tới i=600. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đỏ là 1,68 và đối với ánh sáng tím là 1,70. Bề rộng của dải quang phổ dưới đáy bể là 2 cm. Độ sâu chất lỏng trong bể gần giá trị nào sau đây nhất?
A. 1,6m
B. 0,75m
C. 1,0m
D. 2,1 m
Câu 4.   Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe 2 mm, khoảng các từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang quang bậc 4 (ở cùng phía O) có bề rộng là…
A. 0,38 mm.
B. 1,14 mm.
C. 2,28 mm.
D. 1,52 mm.

Câu 5.   Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng bậc 3. Khi đưa thí nghiệm trên vào nước có chiết suất n=4/3 thì tại M…
A. ta có vân sáng bậc 4.
B. ta có vân tối thứ 4.
C. ta có vân tối thứ 3.

D. sẽ không có vân sáng hoặc vân tối.

Câu 6.   Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 
[image: image14.wmf]m

m. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,45 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 
A. 19 vân. 
B. 17 vân. 
C. 15 vân. 
D. 21 vân.

Câu 7.   Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng,khỏang cách hai khe S1S2 là 1mm,khỏang cách từ S1S2 đếm màn là 1m, bước sóng ánh sáng là 0,5 μm. Xét hai điểm M và N (ở cùng phía với O) có tọa độ lần lượt là xM =1mm và xN = 6,25mm. Giữa M và N có 
A. 8 vân sáng (không kể vân sáng tại M)


B. 8 vân sáng ( kể cả vân sáng tại M)
C. 10 vân sáng (kể vân sáng tại M)


D. 10 vân sáng ( không kể cả vân sáng tại M)

Câu 8.   tốc độ của êlectron khi đập vào anốt của một ống Cu-lit-giơ là 48.106 m/s. Để tăng tốc độ này thêm 8.106 m/s, phải tăng thêm hiệu điện thế đặt vào ống xấp xỉ bằng
A. ∆U=1313V
B. ∆U=2366V
C. ∆U=4501V
D. ∆U=8103V

Câu 37. Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3 = (9L1+4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 

 A. 9 mA ;   B. 4 mA ;       C. 10 mA ;       D. 5 mA ;

Câu 38. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 (mH) và tụ điện có điện dung C = 5 ((F). Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 10 (mA). Mốc thời gian là lúc cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 10 (mA). Tại thời điểm t = π/60 (ms) thì điện tích của tụ điện là


A. 0,866 ((C).   

B. 0,500 ((C).    

C. 0,707 ((C).


D. 1,00 ((C).
Câu 39. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là (1 = 0,42(m, (2 = 0,56(m và (3 = 0,63(m. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là  

A. 21.              

B. 23.           

C. 26.


D. 27.

Câu 40. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng      

A. 0,48 (m và 0,56 (m.


B. 0,40 (m và 0,60 (m.


C. 0,40 (m và 0,64 (m.


D. 0,45 (m và 0,60 (m.

----------- HẾT ----------
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